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Tập làm văn 

• Lớp 4: 

- Viết thư: 13 

- Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc: 1 

- Lập cốt truyện, chọn 1 sự kiện  và phát triển 

thành đoạn văn: 1 

- Kể chuyện về một người có lòng trung thực: 1 

- Kể câu chuyện em thích: 1 



• Lớp 5: 

-  Tả cảnh đẹp em biết, có dịp tham quan:  8 

-  Tả công viên: 2 

-  Tả ngôi nhà em ở: 1 

-  Tả cơn mưa: 1 

- Tả cảnh trường em: 2 

- Buổi sáng nơi em ở: 1 

- Đoạn văn tả cảnh biển: 1 

- Lập dàn bài + mở bài tả cảnh: 1 

 



Đọc thầm 

• Các bài đọc hay: 
          - Hành vi hào hiệp 

          - Sức mạnh của tình yêu thương 

          - Phải luôn giữ sự chính trực 

          - Điều mong ước kỳ diệu 

          - Chậm và nhanh 

          - Cái giá của sự trung thực 

          - Giấc mơ của cậu bé Rô- bớt 

          - Người xây cuộc sống 

          - Cầu tre lắc lẻo 

          - Đồng tiền vàng 

          - Bầu trời ngoài cửa sổ 

  



Cần lưu ý 

•  3. Chuyện gì xảy đến với Bạch Dương Mẹ? 

  a)  Bạch Dương Mẹ bị chặt đi.   

  b)  Bạch Dương Con quá yếu ớt. 

  c)  Bạch Dương Mẹ bị sét đánh. 

  d)  Cơn mưa dữ dội cuốn trôi Bạch Dương 

Mẹ. 

 



 

9. Câu nào sau đây có các từ đồng nghĩa với 
từ Tổ quốc ? 

     a) Nhà cửa, lớp học, sơn hà. 

     b) Thiên hạ, hòa bình, đất nước. 

     c) Non sông, đất nước, mênh mông. 

     d) Non sông, đất nước, giang sơn. 

   



5.Từ “nhà” nào trong các câu sau đây được dùng 

với nghĩa gốc: 

a. Nhà Lý, Lý Bí cho lập và đóng đô ở Thăng Long. 

b. Ngôi nhà được hoàn thành trông tuyệt đẹp. 

c. Tối thứ Bảy, cả nhà em cùng đi xem văn nghệ. 

d. Bà nhà tôi đang đi công tác ở tận ngoài Hà Nội. 

  



• Em đọc thầm bài “Bài học từ chiếc giỏ đựng than” rồi 
trả lời các câu hỏi sau: 

 Câu 1: Đánh dấu X vào ô trống trước ý diễn đạt 
đúng. 

    a.Ông cụ có thói quen dậy sớm tập thể dục mỗi ngày. 

    b.Cậu bé rất thích đọc sách vào mỗi buổi sáng. 

    c.Cậu bé bắt chước ông mình đọc sách sau khi thức 
dậy. 

    d.Cậu bé thường xuyên giúp ông ra sông gánh nước. 

 



• Câu 8: Gạch chân dưới danh từ có trong 

câu sau:  

 “Có thể cháu không hiểu hoặc không 

nhớ mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ làm 

thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn.” 

  

ĐÁP ÁN: Học sinh gạch chân đúng danh từ “tâm 

hồn” 

 



• 6. Câu “Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào 
cửa miễn phí.” Có mấy danh từ? Đó là những danh 
từ nào?  

      a) Một danh từ ( Đó là từ : trẻ em) 

      b) Hai danh từ (Đó là từ: trẻ em, cửa)  

      c) Ba danh từ (Đó là từ: trẻ em, tuổi, cửa) 

      d) Bốn danh từ (Đó là từ: trẻ em, tuổi, cửa, miễn 
phí)  

  ĐÁP ÁN: b 
 

       



• 8. Trong câu : “Cậu nằm trên bãi cỏ 
ngủ thiếp đi.” , từ “nằm” thuộc loại từ 
nào? Vì sao? 

a) Danh từ vì đó là từ chỉ người 

 b) Động từ vì đó là từ chỉ trạng thái. 

 c) Danh từ vì đó là từ chỉ hiện tượng. 

 d) Danh từ vì đó là từ chỉ vật. 
   

 

  



• 3.  Bốn người bạn gây sự với Cô-rô-xi đã 
phạm phải một hành động gì? 

    a) Chúng đã giễu cợt mẹ của Ga-rôn. 

    b) Chúng đã nhạo báng một người bạn 
nghèo. 

     c) Chúng đã trêu chọc, đánh bạn cùng lớp.  

     d) Chúng đã nhạo báng người bạn tàn tật, 
yếu đuối. 

  

 



• 7. Câu: “Một đám học sinh đang bắt nạt Cơ-rô-xi, 
cậu bé bị liệt một tay.” có mấy danh từ? 
 

a) Một danh từ. Đó là……….  

 b) Hai danh từ. Đó là………. 

 c) Ba danh từ. Đó là……….  

d) Bốn danh từ. Đó là ………. 
 
 

ĐÁP ÁN:Ý d  (Bốn danh từ. Đó là học sinh, Cơ-rô-xi, 
cậu bé, tay ) 

- Xác định đúng mỗi ý : 0,25đ  

  

  
  
  

 



• 5. Nhóm từ nào dưới đây thuộc chủ đề 

“nông dân”? 

    a) Thợ cơ khí, thợ điện. 

    b) Thợ may, thợ bạc. 

    c) Thợ cày, thợ cấy.       

 

   

 



• 6. Từ “đi” có trong các câu sau đây mang 
nghĩa gốc? 

   a) Trời lạnh mẹ dặn tôi đi tất vào cho ấm. 

   b) Vị võ sư đi bài quyền rất đẹp. 

   c) Tôi đang đi bộ, dạo chơi trên bãi biển. 

 

  

  



• 4. Hành động của sư tử trên pháp trường cho 
cho thấy: 

  A. Sư tử rất thông minh, thân thiện với người.     

  B. Sư tử có trí nhớ  rất tốt, nhận ra An-rốc-cơ nên 
không nỡ ăn thịt chàng. 

  C. Sư tử khiến mọi người và nhà vua phải kinh 
ngạc. 

  D. Sư tử biết trọng tình bạn, biết ơn ân nhân đã cứu 
mình.  
 

 



   3. Vì sao tác giả tin tưởng và giao đồng tiền 
vàng cho Rô-be? 

  a) vì Rô-be bị gãy chân, không thể đi xa 

 b) vì Rô-be có đứa em trai giống như mình 

c) vì nét mặt Rô-be hết sức cương trực  

d) vì tác giả thấy tội nghiệp cho Rô-be 

Lưu ý:Viết hoa, chấm câu 

 

  

 



• 4. Việc Rô – be trả lại tiền thừa cho khách đáng quý 
ở điểm: 

 a) tuy nghèo nhưng Rô – be không tham lam 

 b) Rô – be muốn kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp gia 
đình 

 c) dù gặp tai nạn nhưng Rô – be vẫn tìm cách thực hiện 
lời hứa 

d) Rô – be đã làm cho vị khách hết lo lắng 

 

 Lưu ý:Viết hoa, chấm câu 

  

 



• 1.  Mọi người đều hiểu sự cần thiết của cây cối 
đối với con người ra sao ? 

  lọc dưỡng khí, tô đẹp cuộc sống, đem lại cảm 
giác thư thái 

  lọc dưỡng khí, duy trì sự sống, đem lại cảm giác 
bình yên 

   cải thiện cuộc sống, đem lại niềm vui, gợi nhớ 
kỉ niệm 

  tô đẹp cuộc sống, đưa con người đến với tự 
nhiên 



    1. Tác giả đã làm gì khi thấy người phụ nữ 

với 2 con nhỏ đang xếp hàng sau mình?  
 A. Đứng yên trong hàng.               

 B. Vội vã bước lên trước. 

 C. Nhường chỗ cho họ      D. Đứng xếp hàng để mua tem.  



• 7. Tìm danh từ có trong câu văn sau : 

 

  Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng.    

 

   ĐÁP ÁN: HS tìm được đúng danh từ  

              Danh từ : bưu điện. 

 



• 6. Em hãy tìm từ trái nghĩa với từ “ đẹp” 

trong câu:  

“ Đó là khung cửa sổ có bầu trời bên ngoài thật 

đẹp.” 

• Từ trái nghĩa với từ “ đẹp” là: ……………… 

 



• 4. Theo em, bài văn được miêu tả theo thứ tự 

nào? 

    a) Theo thứ tự thời gian 

    b) Theo thứ tự từng phần của cảnh 

    c) Theo thứ tự không gian  

    d) Theo thứ tự không gian và thời gian 

 



• . Hình ảnh nào cho biết bản làng đã thức giấc? 

     a) Mọi người đang ngon giấc trong chiếc chăn 
đơn 

     b) Ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp  

     c) Bà con xã viên đổ ra đồng cấy mùa, gặt 
chiêm 

     d) Từng tốp nam nữ thanh niên thoăn thoắt 
gánh lúa về sân phơi 

   Lưu ý: dấu chấm câu 

 



Câu vận dụng phản hồi 

• 10. Hiện nay, thiên tai bão lụt đã gây nhiều 

thiệt hại về của cải và tính mạng của con 

người. Em có thể làm gì để góp phần phòng 

chống thiên tai lũ lụt.(Cây cối và con người) 

• Nếu chỉ có duy nhất 1 điều ước thì em sẽ 

nguyện ước gì cho gia đình mình? Vì sao em 

ước nguyện như thế? ( Cầu tre lắc lẻo) 

 



 .  Nếu được thấy sao đổi ngôi, em sẽ ước điều 

gì? (Điều mong ước kỳ diệu) 

• Qua câu chuyện “ Qùa tặng của chim non”, 
theo em thiên nhiên mang đến lợi ích gì cho 
con người?  

• Em làm gì để rèn luyện và phát huy đức tính 
trung thực ở nhà và ở trường? ( Đồng tiền 
vàng) 

• Theo em, sự kiên nhẫn có cần thiết trong việc 
học tập của mình không? Vì sao? (Bàn tay 
người nghệ sĩ) 



• Nếu chọn bạn để kết thành đôi bạn cùng tiến, 

em sẽ chọn 1 bạn như thế nào?(Chậm và 

nhanh) 

• Theo em nếu Rô- Bớt không bỏ hết các cuộc 

chơi thì chuyện gì sẽ xảy ra? ( Giấc mơ của 

cậu bé Rô- bớt) 


